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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN MỘC CHÂU
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: 36/2012/NQ-HĐND
	Mộc Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2012


NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện  và bổ sung cân đối cho các xã, thị trấn năm 2013


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MỘC CHÂU

KHOÁ XIX - KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh Sơn La về dự toán ngân sách tỉnh Sơn La năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2013;

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013 huyện Mộc Châu;

Xét Tờ trình số 1769/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2012 của UBND huyện về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2012; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 5, khoá XIX về dự toán ngân sách huyện năm 2013, 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương năm 2013 như sau:

I. VỀ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013
1. Tổng thu ngân sách năm 2013:
 639.972 triệu đồng 

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn:
   57.000 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
569.872 triệu đồng

1.3 Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN: 13.100 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng:
    639.972 triệu đồng 

3. Tổng chi ngân sách năm 2013:
     639.972 triệu đồng 

3.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
   19.790 triệu đồng

3.2 Điều tiết ngân sách tỉnh (Quỹ phát triển đất):
4.500 triệu đồng 

3.3 Chi sự nghiệp và quản lý hành chính: 
598.080 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Kinh tế:
23.055 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Giáo dục:
376.959 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Y tế:
33.030 triệu đồng

- Chi sự nghiệp VHTT - TDTT:
2.665 triệu đồng

- Chi sự nghiệp Phát thanh - truyền hình:
2.920 triệu đồng

- Chi đảm bảo xã hội:
25.461 triệu đồng

- Chi quản lý hành chính:
105.330 triệu đồng

Trong đó: các khoản chi TX cấp xã:
82.874 triệu đồng

- Chi Trung tâm Chính trị:
2.050 triệu đồng

- Chi An ninh - quốc phòng và đối ngoại:
10.250 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách huyện, xã:
 12.560  triệu đồng

Trong đó: DP ngân sách xã, thị trấn: 
2.050 triệu đồng

- Chi khác ngân sách:
2.250 triệu đồng

 - Chi từ tăng thu:   
1.550 triệu đồng

3.4 Chi hỗ trợ các hoạt động văn hoá bản, tiểu khu:
2.502 triệu đồng

3.5 Chi chương trình mục tiêu NSTW:
2.000 triệu đồng

3.6 Chi các nguồn thu quản lý qua NSNN: 
13.100 triệu đồng

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN 
Tổng chi ngân sách xã, thị trấn:
106.877 triệu đồng

Trong đó:

+ Chi từ nguồn thu TCCĐ ngân sách huyện:
101.427 triệu đồng

+ Chi từ nguồn thu được hưởng theo phân cấp:
5.450 triệu đồng

III. GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 
a) Thu ngân sách
- Các đơn vị, các xã, thị trấn được giao nhiệm vụ thu thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh vào ngân sách nhà nước. Các xã, thị trấn  giao dự toán thu ngân sách năm 2013 phải đảm bảo tối thiểu bằng so với ước thực hiện năm 2012 và tăng tối thiểu 5% so với dự toán HĐND huyện giao.

- Quản lý và khai thác tốt các nguồn thu từ đất, nguồn thu từ kinh doanh công thương nghiệp ngoài quốc doanh; tăng cường phân cấp quản lý thu, uỷ nhiệm thu cho xã, thị trấn, khuyến khích các xã, thị trấn tích cực, chủ động khai thác tốt các nguồn thu, quản lý các khoản thu phát sinh trên địa bàn, thu kịp thời các khoản giản thuế năm 2012 sang năm 2013, khắc phục nợ đọng thuế, tăng nhanh các khoản thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, được sử dụng các khoản vượt thu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

b) Chi ngân sách

- Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ và thực hiện công khai tình hình quản lý sử dụng ngân sách của đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Các cấp ngân sách, các đơn vị dự toán phải công bố công khai dự toán, quyết toán ngân sách theo đúng quy định hiện hành.

- Tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp như: Kiềm chế lạm phát; đảm bảo các nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chính sách bảo lãnh tín dụng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; đảm bảo bình ổn giá cả thị trường và ổn định đời sống nhân dân.
- Triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý đối với cơ quan Đảng, đoàn thể, quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trên nguyên tắc chủ tài khoản quyết định sử dụng biên chế và chi tiêu hành chính. Qua triển khai thực hiện góp phần đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, chủ tài khoản; thực hiện tốt nguyên tắc: Dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính và góp phần tiết kiệm chi ngân sách, tăng thu nhập cho cán bộ công chức.

- Thực hiện phân cấp quản lý tài chính - ngân sách, quản lý tài sản công cho UBND các xã, thị trấn: Vốn XDCB tập trung, vốn đầu tư từ cấp quyền sử dụng đất; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo; kinh phí thực hiện chính sách GTNT từ xã đến bản... Bảo đảm giao rõ cơ cấu, mục tiêu cụ thể đối với các nguồn vốn đầu tư đã phân cấp gắn với yêu cầu quản lý nguồn vốn, danh mục dự án đầu tư từ ngân sách, bổ sung có mục tiêu theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo đồng bộ giữa phân cấp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội với phân cấp tài chính - ngân sách.

- Đảm bảo cân đối nguồn ngân sách để thực hiện các chế độ, chính sách mới theo quy định của Chính Phủ, Nghị quyết HĐND tỉnh và các nhiệm vụ mới phát sinh trong năm 2013.

- Bố trí dự phòng ngân sách đảm bảo mức HĐND tỉnh giao tối thiểu 2% trên tổng chi thường xuyên ngân sách để chủ động thực hiện phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. HĐND huyện giao UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2013. 

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò trách nhiệm, tổ chức tuyên truyền và giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Mộc Châu năm 2013. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Mộc Châu Khoá XIX, kỳ họp thứ 5 thông qua./.

	Nơi nhận:



- TT HĐND -TT UBND tỉnh (B/c)

- Sở Tài chính;                


- TT HĐND - UBND huyện;

- Các Ban HĐND huyện; 

- Đại biểu HĐND huyện;

- HĐND các xã, thị trấn; 

- KBNN huyện;   

- Lưu VT; TCKH (Hải 100b)
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lường Văn Huân


Phụ lục số 01

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung
	UBND tỉnh giao năm 2013
	 HĐND huyện giao năm 2013
	Tăng so với tỉnh giao năm  2013
	% HĐND/KH tỉnh giao

	 
	TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN
	633.772
	639.972
	6.200
	101

	I
	Tổng các khoản thu cân đối NSNN
	50.900
	57.000
	6.100
	112

	1
	Thu từ XNQD Trung ương
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu từ XNQD địa phương
	50
	50
	
	100

	3
	Thuế CTN - DV ngoài quốc doanh
	29.000
	29.000
	-
	100

	4
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	
	
	-
	

	5
	Lệ phí trước bạ
	5.800
	6.700
	900
	116

	6
	Thuế Nhà đất
	
	
	-
	

	7
	Thu phí và lệ phí
	1.300
	1.600
	300
	123

	8
	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất
	12.000
	15.000
	3.000
	125

	9
	Chuyển quyền sử dụng đất
	
	
	
	

	10
	Thuế thu nhập
	1.400
	1.600
	200
	114

	11
	Thu tiền thuê đất
	450
	550
	100
	122

	15
	Thu khác ngân sách
	900
	2.500
	1.600
	278

	II
	Bổ sung từ ngân sách tỉnh
	569.872
	569.872
	
	100

	1
	Bổ sung cân đối
	565.370
	565.370
	
	100

	2
	Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khác NS tỉnh
	2.502
	2.502
	
	100

	3
	Bổ sung có mục tiêu theo chương trình của NSTW
	2.000
	2.000
	
	100

	III
	Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN
	13.000
	13.100
	100
	101

	 
	Thu viện phí
	11.000
	11.000
	-
	100

	 
	Thu học phí
	2.000
	2.000
	-
	100

	 
	Thu sự nghiệp phát thanh truyền hình
	
	100
	100
	


Phụ lục số 02
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	Nội dung chi
	 UBND tỉnh giao năm  2013
	 HĐND huyện giao năm  2013
	 Phân cấp
	 Chênh lệch so 
với tỉnh giao 

	
	
	
	
	 Huyện 
	 Xã, TT 
	

	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	633.772
	639.972
	533.095
	106.877
	6.200

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	618.772
	624.872
	517.995
	106.877
	6.100

	I
	Chi đầu tư phát triển
	21.290
	24.290
	22.790
	1.500
	3.000

	1
	Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất
	12.000
	15.000
	13.500
	1.500
	3.000

	 
	Tr.đó: + Lập quỹ phát triển đất (30%) Điều tiết NS tỉnh
	3.600
	4.500
	4.500
	
	900

	
	+ Kinh phí quy hoạch, giao đất, kiểm kê đất
	1.680
	1.800
	1.800
	
	120

	
	++++    + Kinh phí đầu tư XD CSHT
	5.520
	7.200
	7.200
	
	1.680

	 
	        +  + Chi đầu tư XD CSHT các xã, thị trấn
             theo phân cấp
	1.200
	1.500
	
	1.500
	300

	2
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	9.290
	9.290
	9.290
	
	-

	II
	Chi thường xuyên
	594.980
	598.080
	495.205
	102.875
	3.100

	I
	Chi ngân sách trên địa bàn huyện
	594.980
	598.080
	495.205
	102.875
	3.100

	1
	Chi sự nghiệp kinh tế
	23.055
	23.055
	22.055
	1.000
	-

	 
	- Chi sự nghiệp Nông - lâm nghiệp
	9.350
	9.350,0
	9.350,0
	
	0

	 
	+ Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	125
	125
	125
	
	-

	 
	+ KP hỗ trợ phát triển KTXH bản đặc biệt khó khăn
	5.100
	5.100
	5.100
	
	0

	 
	+ Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	280
	280
	280
	
	0

	 
	- Chi sự nghiệp thuỷ lợi
	1.655
	1.655
	1.655
	
	-

	 
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	2.050
	2.050
	1.050
	1.000
	-

	 
	- Chi phát triển giao thông nông thôn
	1.000
	1.000
	1.000
	
	-

	 
	- Kinh phí Chương trình 925
	5.000
	5.000
	5.000
	
	-

	 
	- Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính
	900
	900
	900
	
	

	 
	- Chi sự nghiệp Môi trường
	1.150
	1.150
	1.150
	
	-

	 
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.950
	1.950
	1.950
	0
	0

	 
	Trong đó:  + Ban quản lý chợ KM 70
	
	250
	250
	
	

	 
	+ KP lương, PC lương, chi khác trung tâm dạy nghề huyện
	
	811
	811
	
	

	 
	+ KP lương, PC lương, chi khác Tổ chuyên trách cao su
	
	200
	200
	
	

	 
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	
	13
	13
	
	

	2
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	376.959
	376.959
	376.359
	600
	-

	 
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	14.550
	14.550
	14.550
	
	-

	 
	+ Kinh phí thực hiện Quyết định số 85/QĐ-TTg; NQ 370/2011/NQ-HĐND
	6.750
	6.750
	6.750
	
	-

	 
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 116/NĐ-CP và Nghị định số 54/NĐ-CP
	36.372
	36.372
	36.372
	
	-

	 
	+ Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2011/NQ-HĐND
	160
	160
	160
	
	-

	 
	+ Kinh phí hoạt động của TT giáo dục cộng đồng
	600
	600
	
	600
	-

	 
	+ Nguồn CCTL năm 2012
	5.020
	5.020
	5.020
	
	-

	 
	+ Hỗ trợ học sinh 3, 4 và  5 tuổi
	5.800
	5.800
	5.800
	
	-

	 
	+ Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm SNGD
	3.650
	3.650
	3.650
	
	-

	 
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	
	3.775
	3.775
	
	

	3
	Chi sự nghiệp Y tế - phòng chống dịch
	33.030
	33.030
	30.962
	2.068
	-

	 
	+ Kinh phí thường xuyên Y tế xã
	570
	570
	570
	
	-

	 
	+ Kinh phí thực hiện chính sách Y tế bản
	2.068
	2.068
	
	2.068,3
	-

	 
	+ Hỗ trợ túi thuốc bản ĐBKK
	222
	222
	222
	
	-

	 
	+ Kinh phí mua trang thiết bị y tế
	1.650
	1.650
	1.650
	
	-

	 
	+ Nguồn CCTL Nghị định số 22/2011/NĐ-CP, Nghị định số 31/2012/NĐ-CP
	340
	340
	340
	
	-

	 
	+ Kinh phí tiểu ban chăm sóc sức khỏe cán bộ
	
	150
	150
	
	

	 
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	
	149
	149
	
	

	4
	Chi sự nghiệp Văn hoá - Thể thao
	2.665
	2.665
	2.665
	-
	-

	
	+ KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	100
	100
	100
	
	-

	
	+ KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hoá cơ sở (Bản ĐBKK)
	900
	900
	900
	
	-

	
	+ KP tuyên truyền các ngày lễ lớn
	150
	150
	150
	
	-

	
	+ Nguồn CCTL
	80
	80
	80
	
	-

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	
	24
	24
	
	

	5
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	2.920
	2.920
	2.920
	
	-

	
	+ Nguồn CCTL
	96
	96
	96
	
	-

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	
	61
	61
	
	

	6
	Chi đảm bảo xã hội
	25.461,2
	25.461,2
	18.850,0
	6.611,2
	-

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	4.851,2
	4.851,2
	
	4.851,2
	-

	
	- Kinh phí phòng chống ma tuý
	1.550
	1.550
	1.550
	
	-

	
	- Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.190
	1.190
	
	1.190
	-

	
	- KP hoạt động Trung tâm GDLĐ huyện
(Trong đó: Nguồn CCTL:  20 triệu đồng)
	1.465
	1.465
	1.465
	
	-

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên TT GDLĐ
	
	27
	27
	
	

	
	- KP thực hiện Nghị định số 13/NĐ-CP
	9.000
	9.000
	9.000
	
	-

	
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	570
	570
	
	570
	-

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	4.350
	4.350
	4.350
	
	-

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	2.485
	2.485
	2.485
	
	-

	
	+ KP thăm hỏi, tặng quà các đối tượng CS nhân dịp tết nguyên đán
	420
	420
	420
	
	-

	
	+ KP thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi theo TT số 21/2011/TT-BTC
	600
	600
	600
	
	-

	
	+ KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	235
	235
	235
	
	-

	
	+ KP thăm hỏi người có uy tín theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg
	290
	290
	290
	
	-

	7
	Chi quản lý hành chính
	105.330
	105.330
	22.456
	82.874
	-

	a
	Kinh phí  hoạt động của Ban Chỉ đạo 03
	140
	140
	140
	
	-

	b
	Kinh phí huyện uỷ, Thành uỷ
	6.815
	6.815
	6.815
	
	-

	
	+ KP BCĐ thực hiện tăng cường "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	100
	100
	100
	
	-

	
	+ Nguồn CCTL
	200
	200
	200
	
	-

	c
	- Chi quản lý nhà nước cấp huyện
	11.095
	11.095
	11.095
	
	-

	
	+ Kinh phí phổ biến tuyên truyền pháp luật
	105
	105
	105
	
	-

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo di dân tái định cư
	60
	60
	60
	
	-

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo 50
	100
	100
	100
	
	-

	
	+ Kinh phí Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	150
	150
	150
	
	-

	
	+ Nguồn CCTL
	400
	400
	400
	
	-

	
	+ Kinh phí tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên
	
	201
	201
	
	

	d
	-  Sinh hoạt phí đại biểu HĐND
	201
	201
	201
	
	-

	e
	- Bổ sung kinh phí hoạt động của HĐND
	510
	510
	510
	
	-

	g
	- Kinh phí Đoàn thể, Hội cấp huyện
	3.695
	3.695
	3.695
	
	-

	
	Trong đó: + KP cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	50
	50
	50
	
	-

	
	+ KP mua sắm TSCĐ các đoàn thể, hội cấp huyện
	165
	165
	165
	
	-

	
	+ Tăng KP hoạt động MTTQ và các đoàn thể
	185
	185
	185
	
	-

	
	+ Kinh phí giám sát cộng đồng theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg
	50
	50
	50
	
	-

	
	+ Nguồn CCTL
	150
	150
	150
	
	-

	
	+ Kinh phí tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên Đoàn thể hội cấp huyện
	
	52
	52
	
	

	h
	- Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	82.874
	82.874
	
	82.874
	-

	
	+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản
	740
	740
	
	740
	-

	
	+   Nguồn CCTL năm 2013
	610
	610
	
	610
	-

	
	+ Kinh phí tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên
	
	500
	
	500
	

	8
	Chi Trung tâm Chính trị huyện
	2.050
	2.050
	2.050
	
	-

	
	Trong đó: + Nguồn cải cách tiền lương năm 2012
	60
	60
	60
	
	-

	
	+ KP đào tạo lớp sơ cấp LLCT
	360
	360
	360
	
	-

	
	+ Kinh phí BD kiến thức AN-QP đối tượng 4 (2 lớp)
	24
	24
	24
	
	-

	
	+ KP chi mua sắm trợ giảng theo Thông báo số 19-TB/TU
	120
	120
	120
	
	-

	
	+ Kinh phí BD kiến thức AN-QP đối tượng 5 (6 lớp)
	5
	5
	5
	
	

	
	+ Kinh phí mở lớp khác
	
	731
	731
	
	

	
	+ Kinh phí tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên
	
	11
	11
	
	

	9
	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại
	10.250
	10.250
	3.078
	7.172
	-

	
	+ Kinh phí chi công an viên bản, tiểu khu
	1.849
	1.849
	
	1.849
	-

	
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	1.400
	1.400
	400
	1.000
	-

	
	Trong đó:  + Văn phòng Huyện uỷ
	
	100
	100
	
	

	
	+ Văn phòng HĐND-UBND
	
	100
	100
	
	

	
	+ Bổ sung kinh phí công tác đối ngoại ngoài định mức
	200
	200
	200
	
	-

	
	+ KP thực hiện Luật DQTV; Tập huấn GDQP đối tượng
	5.010
	5.010
	687
	4.323
	-

	
	+ Ban Chỉ huy quân sự huyện
	
	1.311
	1.311
	
	

	
	+ Công an huyện
	
	480
	480
	
	

	10
	Chi khác ngân sách
	1.750
	2.250
	1.750
	500
	500

	
	- Nguồn CCTL năm 2013
	180
	180
	180
	
	-

	
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông
	230
	230
	230
	
	-

	
	- Kinh phí thi đua khen thưởng
	
	300
	300
	
	

	
	- Kinh phí trang phục ngành Thanh tra
	
	65
	65
	
	

	
	- Chi từ thu phí vệ sinh môi trường
	
	500
	
	500
	500

	11
	Dự phòng ngân sách huyện, xã, thị trấn
	11.510
	12.560
	10.510
	2.050
	1.050

	
	Trong đó: - Dự phòng Ngân sách cấp huyện
	9.460
	10.510
	10.510
	
	1.050

	
	- Dự phòng Ngân sách cấp xã,  thị trấn
	2.050
	2.050
	
	2.050
	-

	12
	Các khoản chi từ nguồn tăng thu để CCTL
	
	1.550
	1.550
	
	1.550

	
	+ Kinh phí để CCTL năm 2013
	
	1.550
	1.550
	
	1.550

	III
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá bản, tiểu khu, tổ dân phố
	2.502
	2.502
	-
	2.502
	-

	1
	KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS khu dân cư
	1.190
	1.190
	
	1.190
	-

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ bản hoạt động thường xuyên
	582
	582
	
	582
	-

	3
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá nhân ngày Đại đoàn kết toàn dân
	730
	730
	
	730
	-

	B
	Chi chương trình mục tiêu NSTW
	2.000
	2.000
	2.000
	-
	-

	1
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg
	2.000
	2.000
	2.000
	
	-

	2
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/TTg
	
	-
	
	
	-

	C
	Chi từ các nguồn thu quản lý qua NSNN
	13.000
	13.100
	13.100
	-
	100

	
	Thu viện phí
	11.000
	11.000
	11.000
	
	-

	
	Thu học phí
	2.000
	2.000
	2.000
	
	-

	 
	Thu sự nghiệp Phát thanh truyền hình
	
	100
	100
	
	100


Phụ lục số 03
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN  CHI CÁC ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG NGÂN SÁCH NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	SỐ TT
	Nội dung chi
	Dự toán 

ngân sách năm  2013
	Đơn vị thực hiện

	
	
	
	

	 
	TỔNG DỰ TOÁN PHÂN BỔ
	4.758
	 

	I
	Chi sự nghiệp kinh tế
	2.280
	 

	1
	Sự nghiệp nông nghiệp - lâm nghiệp
	280
	 

	 
	 + Kinh phí bảo vệ rừng trong mùa hanh khô
	280
	 

	 
	Trong đó: Hạt Kiểm lâm Mộc Châu
	160
	 

	 
	Trong đó: Hạt Kiểm lâm Xuân Nha
	120
	 

	2
	 Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	900
	Đội quản lý đô thị

	3
	 Chi sự nghiệp Môi trường
	850
	Đội quản lý đô thị

	4
	 Chi sự nghiệp kinh tế khác 
	250
	Chợ TT KM 70 - TTNT

	II
	Chi hỗ trợ an ninh  - quốc phòng
	2.478
	

	1
	 Chi hỗ trợ quốc phòng 
Trong đó:
 - Kinh phí hoạt động Tiểu đội luân phiên Thường trực xã Lóng Sập: 300 triệu đồng
 - Kinh phí huấn luyện đối tượng 4,5: 687 triệu đồng
	1.998
	Ban Chỉ huy quân sự huyện

	2
	 Chi hỗ trợ An ninh
	480
	Công an huyện


Phụ lục số 04
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)

ĐVT: Triệu đồng 
	TT
	Đơn vị
	KP giao
tự chủ
	KP giao    không tự chủ
	Dự toán phân bổ

	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	26.978
	45.618
	72.596

	A
	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	21.467
	42.641
	64.108

	1
	Văn phòng huyện ủy
	6.515
	550
	7.065

	
	+ KP BCĐ CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"
	
	100
	100

	
	+ Chi Cải cách tiền lương
	
	200
	200

	
	+ Kinh phí tiểu ban chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ
	
	150
	150

	
	+ Các khoản chi điều hành của Thường trực
	
	100
	100

	1.2
	Ban Chỉ đạo 03
	140
	
	140

	
	+ Chi Cải cách tiền lương
	
	-
	-

	
	+ Quản lý Nhà nước
	10.079
	40.271
	50.550

	2
	Văn phòng  HĐND-UBND
	3.020
	1.571
	4.591

	
	Lương, phụ cấp, khác
	3.020
	
	3.020

	
	KP Ban Chỉ đạo di dân TĐC
	
	60
	60

	
	Sinh hoạt phí đại Biểu HĐND
	
	201
	201

	
	KP hoạt động HĐND
	
	510
	510

	
	KP Ban Chỉ đạo 50
	
	100
	100

	
	Các khoản chi điều hành của TT
	
	100
	100

	
	Kinh phí CCTL
	
	400
	400

	
	Chi công tác đối ngoại ngoài định mức
	
	200
	200

	3
	Phòng Tư pháp
	469
	105
	574

	4
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	877
	
	877

	5
	Phòng Tài nguyên Môi trường
	528
	
	528

	6
	Phòng Kinh tế hạ tầng
	840
	
	840

	7
	Phòng Nội vụ
	631
	300
	931

	
	Trong đó: Kinh phí thi đua khen thưởng
	
	300
	300

	8
	Phòng Y tế
	321
	
	321

	9
	Phòng Dân tộc
	416
	9.450
	9.866

	
	- Lương, PC, khác
	416
	
	416

	
	+ KP hỗ trợ phát triển KTXH bản đặc biệt khó khăn
	
	5.100
	5.100

	
	- KP thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg
	
	4.350
	4.350

	10
	Phòng Văn hóa
	434
	100
	534

	
	- Lương, PC, khác
	434
	
	434

	
	- KP thực hiện cuộc VĐTDĐKXDĐS dân cư cấp huyện
	
	100
	100

	11
	Phòng Nông nghiệp
	991
	5.775
	6.766

	
	Lương, phụ cấp, khác
	791
	
	791

	
	Lương phụ cấp ban chỉ đạo phát triển cao su
	200
	
	200

	
	Kinh phí quy hoạch nông thôn mới
	
	-
	-

	
	Kinh phí Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
	
	150
	150

	
	Kinh phí tuyên truyền phát triển cây cao su
	
	125
	125

	
	Kinh phí sự nghiệp Thuỷ lợi
	
	1.655
	1.655

	
	Các khoản chi sự nghiệp Nông - Lâm nghiệp
	
	3.845
	3.845

	12
	Thanh tra NN
	567
	65
	632

	
	- Lương, PC, khác
	567
	
	567

	
	- KP trang phục nghành
	
	65
	65

	13
	Phòng Lao động - TBXH
	811
	22.905
	23.716

	
	+ Lương, PC khác
	811
	
	811

	
	+ Nghị định số 13/NĐ-CP
	
	9.000
	9.000

	
	+ KP tặng quà tết nguyên đán
	
	420
	420

	
	+ KP thăm hỏi , tặng quà người cao tuổi theo TT số 21/2011/TT-BTC
	
	600
	600

	
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
	
	12.550
	12.550

	
	+ KP thăm hỏi đối tượng chính sách nhân ngày 27/7
	
	235
	235

	
	+ KP phòng chống ma túy
	
	100
	100

	14
	Trung tâm Chính trị
	739
	1.300
	2.039

	
	+ Lương và chi khác
	739
	
	739

	
	+ Nguồn cải cách tiền lương năm 2012
	
	60
	60

	
	+ KP đào tạo lớp sơ cấp LLCT
	
	360
	360

	
	+ Kinh phí BD kiến thức AN-QP đối tượng 4 (2 lớp)
	
	24
	24

	
	+ KP chi mua sắm trợ giảng theo thông báo 19
	
	120
	120

	
	+ Kinh phí BD kiến thức AN-QP đối tượng 5 (6 lớp)
	
	5
	5

	
	+ Kinh phí mở lớp khác
	
	731
	731

	
	Khối đoàn thể
	3.123
	520
	3.643

	15
	Mặt trận TQ
	726
	183
	909

	
	Lương, PC khác
	641
	
	641

	
	KP giám sát cộng đồng theo QĐ số 80/2005/QĐ-TTg
	
	50
	50

	
	KP thực hiện cuộc VĐTD ĐKXD ĐS dân cư
	
	50
	50

	
	KP Hội người cao tuổi
	85
	-
	85

	
	KP mua sắm TSCĐ
	
	33
	33

	
	KP CCTL
	
	30
	30

	
	KP hoạt động tăng thêm
	
	20
	20

	16
	Đoàn thanh niên
	635
	83
	718

	
	Lương, PC khác
	570
	
	570

	
	KP hoạt động tăng thêm
	
	20
	20

	
	KP mua sắm TSCĐ
	
	33
	33

	
	KP CCTL
	
	30
	30

	
	Kinh phí hoạt động Hội cựu TNXP
	65
	-
	65

	17
	Hội Nông dân
	760
	83
	843

	
	Lương, PC khác
	760
	
	760

	
	KP mua sắm TSCĐ
	
	33
	33

	
	KP hoạt động tăng thêm
	
	20
	20

	
	KP CCTL
	
	30
	30

	18
	Hội Cựu chiến Binh
	374
	88
	462

	
	Lương, PC khác
	374
	
	374

	
	KP mua sắm TSCĐ
	
	33
	33

	
	KP hoạt động tăng thêm
	
	25
	25

	
	KP CCTL
	
	30
	30

	19
	Hội Phụ nữ
	628
	83
	711

	
	Lương, PC khác
	628
	
	628

	
	KP mua sắm TSCĐ
	
	33
	33

	
	KP CCTL
	
	30
	30

	
	KP hoạt động tăng thêm
	
	20
	20

	20
	Ban GPMB
	210
	-
	210

	
	Lương, PC khác
	210
	
	210

	21
	Văn phòng ĐKQSD đất
	164
	-
	164

	
	Lương, PC khác
	164
	
	164

	22
	Trung tâm dạy nghề
	811
	
	811

	B
	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA
	1.230
	1.311
	2.541

	1
	Trung tâm VH-TDTT
	1.230
	1.311
	2.541

	1.1
	Sự nghiệp Văn hoá
	900
	1.311
	2.211

	
	Trong đó: + Kinh phí CCTL
	
	80
	80

	
	+ KP hỗ trợ đầu tư XD thiết chế văn hoá cơ sở 
(Bản ĐBKK)
	
	900
	900

	
	+ KP tuyên truyền các ngày lễ lớn
	
	150
	150

	
	+ Các nội dung chi thực hiện các hoạt động văn hoá, thể thao
	
	181
	181

	1.2
	Sự nghiệp Thể thao
	330
	
	330

	C
	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TH
	2.863
	96
	2.959

	
	- Đài Truyền thanh - Truyền hình
+ Trong đó KP CCTL là 96
	2.763
	96
	2.859

	
	- Chi từ nguồn thu sự nghiệp PT - TH
	100
	
	100

	D
	TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HUYỆN
	1.418
	1.570
	2.988

	
	Các khoản chi cán bộ, công chức
	1.418
	
	1.418

	
	Kinh phí CCTL
	
	20
	20

	
	Chi học viên
	
	1.550
	1.550


     Ghi chú: Kinh phí tiết kiệm 10%  chi thường xuyên để lại ngân sách huyện chưa phân bổ
Phụ lục số 05
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ NĂM 2013 SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)
	TT
	Đơn vị
	Căn cứ phân bổ (tổng số biên chế)
	 Kinh phí thường xuyên 
	 Kinh phí không thường xuyên 
	 Tổng cộng dự toán 
năm 2013 

	
	
	
	Tổng
 kinh phí chi 
thường xuyên
	Lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp
	Chi    khác
	Tổng kinh phí chi
không thường xuyên
	Trong đó
	

	
	
	
	
	 Tổng cộng  
	 Lương  + PC 
	 Lương
 NĐ số
 116/NĐ-CP
	 NĐ số 54/NĐ-CP 
	 Các khoản đóng góp 24% 
	
	
	 Hội khuyến học huyện 
	 KP CCTL 
NĐ số
 22/2011/
NĐ-CP
	 KP QĐ số 85/QĐ-TTg; NQ số 370/2011/NQ-HĐND 
	 KP thực hiện NĐ số 49/2010/NĐ-CP 
	 Hỗ trợ học sinh qua sông hồ theo Nghị quyết số 331/2010/
NQ-HĐND 
	 Hỗ trợ học sinh 3, 4 và 5 tuổi 
	

	
	TỔNG CỘNG
	3.233
	336.574
	303.865
	231.990
	21.205
	15.167
	35.503
	32.709
	19.810
	80
	5.020
	6.750
	2.000
	160
	5.800
	356.384

	I
	  Phòng GD và ĐT
	1.402
	151.424
	137.753
	100.298
	17.289
	5.729
	14.437
	13.671
	12.365
	80
	2.258
	5.932
	864
	160
	3.071
	163.789

	1.1
	QLNN phòng
	6
	1.759
	706
	600
	-
	-
	106
	1.053
	101
	80
	21
	-
	-
	-
	-
	1.860

	1.2
	Giáo dục Mầm non
	379
	35.600
	33.008
	23.519
	5.473
	865
	3.151
	2.592
	4.021
	-
	522
	-
	428
	-
	3.071
	39.621

	1.3
	Giáo dục Tiểu học
	623
	69.849
	63.383
	48.137
	4.925
	3.200
	7.121
	6.466
	2.701
	-
	1.089
	1.540
	-
	72
	-
	72.550

	1.4
	Giáo dục THCS
	394
	44.216
	40.656
	28.042
	6.891
	1.664
	4.059
	3.560
	5.542
	-
	626
	4.392
	436
	88
	-
	49.758

	II
	 Đơn vị tách tài khoản
	1.831
	185.150
	166.112
	131.692
	3.916
	9.438
	21.066
	19.038
	7.445
	-
	2.762
	818
	1.136
	-
	2.729
	192.595

	2.1
	Giáo dục Mầm non
	491
	46.888
	42.382
	33.592
	953
	2.407
	5.430
	4.506
	3.868
	-
	693
	-
	446
	-
	2.729
	50.756

	2.2
	Giáo dục Tiểu học
	754
	81.185
	72.801
	57.160
	2.393
	4.442
	8.806
	8.384
	1.367
	-
	1.218
	149
	-
	-
	-
	82.552

	2.3
	Giáo dục THCS
	586
	57.077
	50.929
	40.940
	570
	2.589
	6.830
	6.148
	2.210
	-
	851
	669
	690
	-
	-
	59.287


Phụ lục số 06
DỰ TOÁN PHÂN BỔ SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2013
(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)

 Đơn vị tính: Triệu đồng 

	STT
	 Đơn vị
	KP chi thường xuyên
	 Kinh phí 
chi không
 thường xuyên 
	 Dự toán 
giao 2012 

	
	
	
	
	

	1
	Trung tâm Y tế
	18.581
	562
	19.143

	1.1
	Lương, phụ cấp, khác Trung tâm
	3.555
	562
	4.117

	
	Kinh phí CCTL
	-
	340
	340

	
	Hỗ trợ túi thuốc Y tế bản ĐBKK
	-
	222
	222

	1.2
	Lương, phụ cấp Y tế xã
	14.456
	
	14.456

	1.3
	Kinh phí thường xuyên Y tế xã
	570
	
	570

	2
	Bệnh viện đa khoa
	20.870
	1.650
	22.520

	
	+ Lương, PC, khác
	9.870
	
	9.870

	
	+ Kinh phí mua trang thiết bị Y tế
	-
	1.650
	1.650

	
	+ Chi từ nguồn thu Viện phí
	11.000
	
	11.000

	
	Cộng
	39.451
	2.212
	41.663,0


Phụ lục số 07
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, CHI THƯỜNG XUYÊN, CHI CTMT NSTW CÁC NỘI DUNG CHI CHƯA PHÂN BỔ NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	NỘI DUNG CHI
	DỰ TOÁN NS NĂM 2012
	GHI CHÚ

	
	
	
	

	 
	TỔNG CHI CHƯA PHÂN BỔ
	39.518
	 

	1
	Chi đầu tư phát triển
	1.500
	 

	
	+ Chi đầu tư XD CSHT các xã, thị trấn theo phân cấp
	1.500
	 

	2
	Chi sự nghiệp Kinh tế
	8.384
	 

	
	- Chi sự nghiệp Môi trường
	300
	 

	
	- Chi sự nghiệp giao thông, công nghiệp
	1.395
	 

	
	- Kinh phí giao thông nông thôn
	1.000
	 

	
	- KP sự nghệp kinh tế khác
	383
	 

	
	- Kinh phí chương trình 925
	5.000
	 

	
	- Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	306
	 

	3
	Chi sự nghiệp Giáo dục
	7.425
	 

	
	Các chế độ, chính sách giáo viên tăng thêm SNGD
	3.650
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	3.775
	 

	4
	Chi sự nghiệp Y tế
	149
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	149
	 

	5
	Chi sự nghiệp Văn hóa thể thao
	24
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	24
	 

	6
	Chi sự nghiệp Phát thanh - truyền hình
	61
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	61
	 

	7
	Chi đảm bảo xã hội
	3.274
	 

	
	- Chi đảm bảo xã hội
	1.130
	 

	
	- Kinh phí hỗ trợ đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy
	1.190
	 

	
	- KP thực hiện Quyết định số 289/QĐ-TTg
	570
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	27
	 

	
	- Kinh phí thực hiện trợ cấp hưu xã
	356,9
	 

	8
	Chi quản lý hành chính
	3.033,0
	 

	
	+ Kinh phí chi thường xuyên cấp xã
	310,0
	 

	
	+ Kinh phí hoạt động của các chi hội theo NQ số 28/2012/NQ-HĐND
	1.360,0
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên cấp xã
	500,0
	 

	
	- Nguồn KP cải cách tiền lương
	610,0
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	253,0
	 

	9
	Chi An ninh - Quốc phòng và đối ngoại
	200
	 

	
	+ Kinh phí công tác biên giới; bảo vệ mốc giới
	200
	 

	
	+ Bổ sung công tác đối ngoại ngoài định mức
	0
	 

	
	+ KP thực hiện Luật DQTV; Tập huấn GDQP đối tượng
	0
	 

	10
	Chi Trung tâm Chính trị
	11
	 

	
	+ Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên
	11
	 

	11
	Chi khác ngân sách huyện
	1.385
	 

	
	- Nguồn CCTL năm 2013
	180
	 

	
	- Chi đảm bảo an toàn giao thông
	230
	 

	12
	Dự phòng ngân sách huỵện
	10.510
	 

	13
	Chi từ nguồn tăng thu
	1.550
	 

	
	Kinh phí CCTL
	1.550
	 

	14
	Chi chương trình mục tiêu NSTW
	2.000
	 

	
	Hỗ trợ đầu tư các xã biên giới theo Quyết định số 160/QĐ-TTg
	2.000
	 

	
	Hỗ trợ đầu tư theo Quyết định số 1592/TTg
	
	 

	15
	Hỗ trợ các hoạt động văn hoá bản, tiểu khu, tổ dân phố
	12
	 


Phụ lục số 08
GIAO NHIỆM VỤ THU, PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của HĐND huyện Mộc Châu)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Tên xã, thị trấn
	Tổng số
	Thu
 trợ cấp cân đối
	Thu trên
địa bàn
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Môn bài
	Hộ KD
	KD
Vận tải
	XDCB
	Phí,
lệ phí
	Thu khác

	
	Tổng cộng
	106.877,5
	101.427,5
	5.450,0
	675,5
	3.108,0
	133,5
	158,0
	695,0
	180,0

	1
	Lóng Sập
	4.249,6
	4.214,1
	35,5
	4,0
	16,0
	3,0
	0,5
	7,0
	5,0

	2
	Xuân Nha
	3.185,8
	3.173,3
	12,5
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	5,0
	5,0

	3
	Chiềng Khừa
	3.748,3
	3.737,8
	10,5
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	3,0
	5,0

	4
	Tân Hợp
	4.107,0
	4.095,5
	11,5
	1,0
	-
	-
	0,5
	6,0
	4,0

	5
	Suối Bàng
	3.330,6
	3.319,1
	11,5
	1,0
	-
	-
	0,5
	6,0
	4,0

	6
	Mường Men
	3.055,8
	3.048,3
	7,5
	1,0
	-
	-
	0,5
	3,0
	3,0

	7
	Lóng Luông
	2.642,2
	2.543,2
	99,0
	23,0
	53,0
	5,0
	1,0
	10,0
	7,0

	8
	Vân Hồ
	3.525,6
	3.444,6
	81,0
	16,0
	40,0
	2,0
	1,0
	15,0
	7,0

	9
	Quang Minh
	2.888,8
	2.878,3
	10,5
	1,0
	-
	-
	0,5
	6,0
	3,0

	10
	Mường Tè
	3.297,8
	3.282,8
	15,0
	2,0
	-
	2,0
	1,0
	6,0
	4,0

	11
	Song Khủa
	3.419,2
	3.397,2
	22,0
	1,0
	2,0
	1,0
	1,0
	10,0
	7,0

	12
	Tô Múa
	3.908,2
	3.831,2
	77,0
	18,0
	32,0
	3,0
	2,0
	15,0
	7,0

	13
	Chiềng Khoa
	3.458,4
	3.429,4
	29,0
	5,0
	7,0
	3,0
	1,0
	5,0
	8,0

	14
	Phiêng Luông
	2.592,2
	2.566,2
	26,0
	3,0
	5,0
	2,0
	1,0
	8,0
	7,0

	15
	Chiềng Yên
	3.559,6
	3.544,6
	15,0
	0,5
	-
	1,0
	0,5
	8,0
	5,0

	16
	Hua Păng
	2.867,4
	2.829,4
	38,0
	8,0
	13,0
	3,0
	1,0
	8,0
	5,0

	17
	Nà Mường
	3.086,8
	2.997,3
	89,5
	22,0
	50,0
	2,5
	2,0
	8,0
	5,0

	18
	Quy Hướng
	3.637,2
	3.612,2
	25,0
	1,0
	-
	5,5
	0,5
	10,0
	8,0

	19
	Tân Lập
	3.622,8
	3.514,3
	108,5
	28,0
	45,0
	8,0
	3,5
	15,0
	9,0

	20
	Chiềng Hắc
	3.161,8
	3.112,8
	49,0
	7,0
	17,0
	5,0
	2,0
	10,0
	8,0

	21
	Mường Sang
	2.956,4
	2.898,9
	57,5
	8,0
	24,0
	3,5
	2,0
	10,0
	10,0

	22
	Chiềng Sơn
	4.411,5
	4.213,5
	198,0
	32,0
	120,0
	7,0
	6,0
	25,0
	8,0

	23
	Đông Sang
	2.874,4
	2.832,9
	41,5
	5,0
	12,0
	2,5
	2,0
	12,0
	8,0

	24
	Liên Hoà
	2.957,6
	2.944,1
	13,5
	2,0
	-
	1,0
	0,5
	6,0
	4,0

	25
	Tà Lại
	3.322,6
	3.305,6
	17,0
	1,0
	3,0
	1,5
	0,5
	6,0
	5,0

	26
	TT Mộc Châu
	3.912,0
	1.694,0
	2.178,0
	265,0
	1.335,0
	40,0
	70,0
	300,0
	208,5

	27
	TT Nông trường
	5.931,6
	3.823,6
	2.108,0
	218,0
	1.330,0
	30,0
	55,0
	160,0
	315,0

	28
	Chiềng Xuân
	2.823,8
	2.811,3
	12,5
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	7,0
	3,0

	29
	Tân Xuân
	3.588,6
	3.578,1
	10,5
	0,5
	1,0
	0,5
	0,5
	5,0
	3,0

	Các khoản chưa  phân bổ
	6.753,9
	6.753,9
	
	-
	
	
	
	
	


Ghi chú:

 1. Thu phí, lệ phí của thị trấn Mộc Châu bao gồm cả số thu phí của BQL chợ 250 triệu đồng.
            2. Thu  khác TT Mộc Châu, thị trấn Nông trường bao gồm cả số thu phí vệ sinh môi trường.

Trong đó: - TT Mộc Châu: 200 triệu đồng.



      - TT Nông trường: 300 triệu đồng.
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